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        CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

  
                   


     Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2021
Dự thảo
QUY CHẾ

Trả lương, thưởng tại công ty cổ phần cao su Bà Rịa

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CSBR ngày       /       /2021)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa (sau đây gọi tắt là Công ty) là Doanh nghiệp hạch toán độc lập, là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Công ty có trách nhiệm lập kế hoạch tiền lương hàng năm theo Luật Doanh nghiệp và các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trình duyệt quỹ tiền lương năm với Tập đoàn và phân phối quỹ tiền lương kế hoạch được duyệt cho các đơn vị trực thuộc. Chịu trách nhiệm trước Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Nhà nước về việc quản lý và sử dụng quỹ tiền lương, tiền thưởng của đơn vị mình.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty về việc quản lý và sử dụng quỹ tiền lương, thưởng công bằng, hợp lý, đúng mục đích và đối tượng tại đơn vị mình.

Điều 3. Công ty giao Phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm duyệt và kiểm tra việc chi trả lương tại các đơn vị trực thuộc.
CHƯƠNG II

NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC VỀ CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG

Điều 4. Việc trả lương, trả công lao động phải bảo đảm các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản sau:

Nguyên tắc chung:

1. Thực hiện phân phối theo lao động: Tiền lương phụ thuộc vào kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận. Người thực hiện các công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề giỏi, đóng góp nhiều vào kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì được trả lương cao, có thể cao hơn Tổng Giám đốc; những người lao động có tính chất công việc như nhau phải được trả lương bằng nhau;
2. Chống phân phối bình quân: Hệ số giãn cách giữa người có tiền lương cao nhất và thấp nhất do Công ty lựa chọn, quyết định;
3. Quỹ tiền lương được phân phối trực tiếp cho người lao động trong Công ty, không sử dụng vào mục đích khác. Tiền lương và thu nhập hàng tháng của người lao động được ghi vào sổ lương và phải có ký nhận của người lao động, đồng thời phải in phiếu lương phát trực tiếp cho người lao động;
4. Tốc độ tăng tiền lương bình quân hằng năm phải bảo đảm tăng chậm hơn tốc độ tăng năng suất lao động và đảm bảo quan hệ tiền lương hợp lý giữa các đơn vị trực thuộc Công ty; tiền lương thực hiện thực tế bình quân của Nông trường cao nhất không vượt quá 2 lần tiền lương bình quân chung của các đơn vị trong Công ty;
5. Đơn giá tiền lương phải xây dựng trên cơ sở: định mức lao động trung bình tiên tiến của đơn vị; kế hoạch sản lượng và quỹ tiền lương hàng năm của Công ty được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận và Công ty giao lại cho các đơn vị.
Yêu cầu:

+ Sắp xếp lao động hợp lý theo kế hoạch sản xuất hàng năm;

+ Xây dựng và đăng ký định mức lao động theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh - Xã hội và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

+ Xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở định mức lao động và các thông số tiền lương do Công ty qui định.

Điều 5. Các hình thức trả lương tại Công ty: 

1. Trả lương theo thời gian (áp dụng đối với người quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ và các đối tượng khác mà không thể thực hiện trả lương theo sản phẩm hoặc lương khoán): Là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế gắn với mức độ phức tạp, tính trách nhiệm và mức độ hoàn thành công việc. 

2. Trả lương theo sản phẩm: Là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao. Hình thức này áp dụng đối với công nhân khai thác, chế biến mủ cao su và một số ngành nghề trực tiếp phục vụ sản xuất như: công nhân lái xe nâng, xe xúc; công nhân bảo vệ vườn cây cao su . . .

3. Trả lương khoán: Là hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành. Hình thức này áp dụng đối với công nhân vườn cây kiến thiết cơ bản; công nhân chăm sóc vườn cây khai thác và một số công việc khoán phát sinh khác.
CHƯƠNG III

NGUỒN HÌNH THÀNH QUỸ TIỀN LƯƠNG

VÀ SỬ DUNG QUỸ TIỀN LƯƠNG

Điều 6. Nguồn hình thành quỹ tiền lương:  

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Công ty xác định nguồn quỹ tiền lương tương ứng để trả cho người lao động. Bao gồm các nguồn sau:

1. Tiền lương, tiền thù lao trả cho người quản lý (gồm: thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát): Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
2. Quỹ tiền lương cán bộ chuyên trách công đoàn (do nguồn tài chính Công đoàn chi trả)
3. Quỹ lương CB.CNV còn lại:

 Quỹ tiền lương đơn giá xây dựng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, có gắn với chỉ tiêu lợi nhuận và năng suất lao động (đối với khu vực SXKD);

 Quỹ tiền lương khoán theo năm trồng, theo diện tích và quỹ tiền lương bổ sung theo chế độ quy định của nhà nước (đối với khu vực vườn cây xây dựng cơ bản);

 Quỹ tiền lương dự phòng từ năm trước chuyển sang (nếu có);

Điều 7. Sử dụng quỹ tiền lương :

Để bảo đảm quỹ tiền lương sử dụng không vượt chi so với quỹ tiền lương được duyệt quyết toán, tránh dồn chi quỹ tiền lương quá lớn vào các tháng cuối năm và để ổn định thu nhập của người lao động trong trường hợp sản xuất, kinh doanh giảm do bất khả kháng, đồng thời để tránh nguồn dự  phòng quỹ tiền lương quá lớn cho năm sau, quỹ tiền lương được phân chia như  sau:

1. Quỹ tiền lương trả trực tiếp cho người lao động theo lương khoán, lương sản phẩm, lương thời gian ít nhất bằng 73% tổng quỹ tiền lương.

2. Quỹ khen thưởng từ quỹ lương đối với người lao động có năng suất, chất lượng cao, thưởng thực hiện tốt quy trình kỹ thuật, thưởng vượt ngày công, có thành tích trong công tác, tối đa không quá 5% tổng quỹ tiền lương. 

3. Quỹ khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề giỏi, tối đa không quá 2% tổng quỹ tiền lương.
4. Quỹ lương dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương cho năm sau tối đa không vượt quá 20% tổng quỹ tiền lương thực hiện trong  năm.
5. Quỹ tiền lương được phân chia kế hoạch sử dụng trong năm như sau:

a) Đối với khu vực sản xuất kinh doanh (kể cả bộ phận quản lý, phụ trợ hưởng lương thời gian), căn cứ vào tỷ trọng mức sản lượng khai thác giữa các quý trong năm theo sinh lý cây cao su, nên quỹ tiền lương hằng năm được phân chia sử dụng như sau: Quý I = 20,5%; Quý II = 22,0%; Quý III = 26,5%; Quý IV =  31,0%. Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế khai thác mủ trong từng năm tại Công ty, quỹ tiền lương phân chia trên có thể điều chỉnh dao động tăng, giảm trong khoảng (+), (-) 15%.
* Về tiền lương truy lĩnh: 
- Đối với bộ phận quản lý phụ trợ, vào quý IV, căn cứ vào đơn giá tiền lương/hệ số 1 bình quân được trả trong năm (nếu cao hơn đơn giá tiền lương bình quân/hệ số 1 đã trả cho các tháng đầu năm) sẽ tính truy trả lại cho người lao động phần tiền lương trả thiếu trong các tháng đầu năm, nhưng vẫn bảo đảm chi trong phạm vi quỹ lương quản lý, phụ trợ được Tập đoàn Cao su Việt Nam thỏa thuận.

- Đối với lao động trực tiếp, khi Tập đoàn thỏa thuận Quỹ Tiền lương lương chính thức và căn cứ vào (số liệu ước) tình hình thực hiện doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động bình quân trong năm (nếu đơn giá tiền lương/tấn sản phẩm bình quân (ước) được trả trong năm cao hơn đơn giá bình quân đã trả trong các tháng đầu năm), sẽ tính truy trả tiền lương cho người lao động. 

b) Đối với khu vực vườn cây XDCB: Căn cứ vào quy trình kỹ thuật kết hợp với yêu cầu công việc cần thực hiện từng tháng trong năm mà chi trả cho phù hợp với hao phí lao động bỏ ra.
CHƯƠNG IV

QUY ĐỊNH TRẢ LƯƠNG GẮN VỚI KẾT QUẢ LAO ĐỘNG

Điều 8. Đối với lao động trả lương thời gian (gồm người quản lý; viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và một số đối tượng khác mà không thể thực hiện trả lương sản phẩm hoặc lương khoán): Trả lương theo công việc được giao gắn với mức độ phức tạp, tính trách nhiệm của công việc đòi hỏi, mức độ hoàn thành công việc và số ngày công thực tế. Cụ thể, công thức  tính chi trả tiền lương như sau :
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Trong đó: 

- Ti : Là tiền lương của người thứ i được nhận;

- ni : Là ngày công thực tế trong kỳ của người thứ i;

- m : Số người của bộ phận hưởng lương thời gian;

- Vt : Là quỹ tiền lương tương ứng với mức độ hoàn thành công việc của bộ phận hưởng lương thời gian và được tính theo công thức:

 
    Vt = Vc - (Vsp + Vk)            Trong đó:

+ Vc : Quỹ tiền lương trả trực tiếp cho người lao động 
+ Vsp : Quỹ tiền lương bộ phận làm lương sản phẩm;

+ Vk : Quỹ tiền lương bộ phận làm lương khoán.

Hi = (đ1i + đ2i) : (đ1+ đ2) x K

 + hi : Là hệ số tiền lương của người thứ i ứng với công việc 

được giao, mức độ phức tạp, tính trách nhiệm công việc đòi hỏi và mức độ hoàn thành công việc. Hệ số hi do doanh nghiệp xác định theo công thức :


Trong đó:


    + k: Là hệ số mức độ hoàn thành được chia làm 3 mức: Hoàn thành tốt, hệ số 1,2;  hoàn thành, hệ số 1,0; chưa hoàn thành, hệ số 0,8.

+ đ1i: Là số điểm mức độ phức tạp của công việc người thứ i đảm nhận. Căn cứ vào tính tư duy, chủ động, sáng tạo, mức độ hợp tác, mức độ hoàn thành và thâm niên công việc đòi hỏi của từng đối tượng để xác định số điểm.

+ đ2i: Là số điểm tính trách nhiệm của công việc người thứ i đảm nhận. Căn cứ vào tính quan trọng của công việc, trách nhiệm của quá trình thực hiện, trách nhiệm đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, với tài sản, tính mạng con người, quan hệ công tác ...  của từng đối tượng để xác định số điểm.

Tổng số điểm cao nhất của 2 nhóm yếu tố mức độ phức tạp và trách nhiệm của công việc (đ1i, đ2i) là 100%, thì tỷ trọng điểm cao nhất của đ1i là 80% và của đ2i là 20%.

I. ĐIỂM Đ1I, Đ2I ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO BẢNG SAU:
	Công việc đòi hỏi cấp trình độ, nghề nghiệp
	đ1i
	đ2i


II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA BẬC VÀ CHO ĐIỂM ĐỐI VỚI TỪNG NGẠCH, NGÀNH NGHỀ NHƯ SAU:

1.  Trình độ từ đại học trở lên: 

1.1. Phó chủ tịch Công đoàn Công ty; Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc NT, XN; Bí thư đoàn thanh niên Công ty; Trưởng phòng ban Công ty; Các Trưởng ban chuyên trách của Đảng; Chánh VP Đảng ủy Công ty chuyên trách: Chia làm 2 mức, 3 bậc và điểm cho như sau: 

	Mức
	Điểm
	Bậc

	
	
	1
	2
	3

	+ Mức 1 (có bằng Đại học)
	đ1i
	87,7
	95,8
	113,38

	
	đ2i
	29,43
	32,38
	27,85

	
	đ1i + đ2i
	117,13
	128,18
	139,23

	+ Mức 2 (không có bằng Đại học)
	đ1i
	86,0
	94,1
	102,1

	
	đ2i
	26,0
	29,0
	32,0

	
	đ1i + đ2i
	112,0
	123,1
	134,1


1.2. Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn nông trường, Phó B.thư đoàn TN Cty; Phó Trưởng phòng ban C.ty; Các Phó ban Đảng chuyên trách; Phó Chánh VP Đảng ủy Công ty chuyên trách; Trưởng ban nữ công Công ty, Trưởng ban tài chính Công đoàn Công ty, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty chuyên trách và là uỷ viên Thường vụ Công đoàn Công ty.
Chia làm 2 mức, 3 bậc và điểm cho như sau:
	Mức
	Điểm
	Bậc

	
	
	1
	2
	3

	+ Mức 1 (có bằng Đại học)
	Đ1i
	77,1
	80,4
	82,5

	
	Đ2i
	26,43
	28,4
	31,40

	
	đ1i + đ2i
	103,53
	108,8
	113,9

	+ Mức 2 (không có bằng Đại học)
	Đ1i
	75,5
	79,0
	81,0

	
	Đ2i
	23,0
	25,0
	28,0

	
	đ1i + đ2i
	98,5
	104,0
	109,0


1.3. Trưởng văn phòng, Bí thư đoàn Thanh niên nông trường, xí nghiệp; Trưởng ban nữ công Công ty chuyên trách; Trưởng ban tài chính Công đoàn Công ty chuyên trách, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty chuyên trách: Chia làm 2 mức, 4 bậc và điểm cho như sau:
	Mức
	Điểm
	Bậc

	
	
	1
	2
	3
	4

	+ Mức 1 (có bằng Đại học)
	Đ1i
	43,5
	46,5
	50,0
	53,5

	
	Đ2i
	24,33
	26,60
	28,37
	30,31

	
	đ1i + đ2i
	67,83
	73,1
	78,37
	83,81

	+ Mức 2 (không có bằng Đại học)
	Đ1i
	41,7
	45,0
	48,3
	51,7

	
	Đ2i
	21,0
	23,0
	25,0
	27,0

	
	đ1i + đ2i
	62,7
	68,0
	73,3
	78,7


1.4.Trưởng ban Kỹ thuật, Trưởng ban Thanh tra Bảo vệ NT, Đội trưởng bảo vệ Phòng ban: Chia làm 2 mức, 4 bậc và điểm cho như sau:

	Mức
	Điểm
	Bậc

	
	
	1
	2
	3
	4

	+ Mức 1 (có bằng Đại học)
	Đ1i
	43,5
	46,5
	50,0
	53,5

	
	Đ2i
	21,0
	23,0
	25,0
	27,0

	
	đ1i + đ2i
	64,5
	69,5
	75,0
	80,5

	+ Mức 2 (không có bằng Đại học)
	Đ1i
	40,1
	43,2
	47,0
	50,4

	
	Đ2i
	19,3
	21,3
	23,0
	24,9

	
	đ1i + đ2i
	59.4
	64,4
	70,0
	75,3


1.5. Cán bộ phụ trách công tác Đảng cơ sở:
	Mức
	Điểm
	Bậc
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	+ Mức 1 (có bằng từ Trung cấp trở lên)
	đ1i
	27,41
	30,13
	32,85
	35,58
	41,23

	
	đ2i
	15,43
	16,96
	18,49
	20,01
	23,2

	
	đ1i + đ2i
	42,84
	47,09
	51,34
	55,59
	64,43

	+ Mức 2 (không có bằng từ Trung cấp )
	đ1i
	24,15
	26,87
	29,59
	32,31
	37,97

	
	đ2i
	13,59
	15,12
	16,65
	18,18
	21,36

	
	đ1i + đ2i
	37,74
	41,99
	46,24
	50,49
	59,33


1.6. Chuyên viên, kỹ sư, kinh tế viên, kế toán viên: Chia 4 bậc và điểm cho như sau:

	Điểm
	Bậc

	
	1
	2
	3
	4

	đ1i
	43,5
	46,5
	50,0
	53,5

	đ2i
	21,0
	23,0
	25,0
	27,0

	Đ1i + đ2i
	64,5
	69,5
	75,0
	80,5


2.  Trình độ cao đẳng và trung cấp: 

2.1. Trình độ cao đẳng: Chia 5 bậc, điểm cho như sau: 

	Điểm
	Bậc

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Đ1i
	28
	31,5
	34,5
	39
	42,4

	Đ2i
	19
	21,0
	23,0
	24
	26,0

	đ1i + đ2i
	47
	52,5
	57,5
	63
	68,4


2.2. Trình độ trung cấp : Chia 5 bậc, điểm cho như sau:

	Điểm
	Bậc

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Đ1i
	25,9
	28,1
	30,4
	33,6
	40,43

	Đ2i
	17
	19
	21,0
	22,0
	24,0

	đ1i + đ2i
	42,9
	47,1
	51,4
	55,6
	64,43


3.  Trình độ sơ cấp : Chia 6 bậc, điểm cho như sau:

	Điểm
	Bậc

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	đ1i
	17,5
	20,2
	22,17
	24,34
	26,45
	28,58

	đ2i
	14,0
	15,0
	16,73
	18,36
	19,96
	21,57

	đ1i + đ2i
	31,5
	35,2
	38,9
	42,7
	46,41
	50,15


4.  Không cần đào tạo (nhân viên phục vụ): Chia 6 bậc, điểm cho như sau:

	Điểm
	Bậc

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	đ1i
	18,7
	19,7
	20,8
	21,8
	24,0
	26,04

	đ2i
	07,0
	08,0
	09,0
	10,0
	10,0
	10,85

	đ1i + đ2i
	25,7
	27,7
	29,8
	31,8
	34,0
	36,89


5. Ngành nghề khác: Chia làm 5 bậc, điểm cho như sau:

	Ngành, nghề
	Điểm
	Bậc

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	I. CÔNG NHÂN LÁI XE, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Công nhân lái xe tải, xe khách trên 30 chỗ, xe ben, xe bồn, máy kéo
	đ1i
	27,16
	29,86
	32,56
	35,25
	37,95

	
	đ2i
	17,38
	19,1
	20,82
	22,55
	24,27

	
	đ1i+đ2i
	44,54
	48,96
	53,38
	57,80
	62,22

	2. Xe con, xe khách từ 09 chỗ đến 30 chỗ
	đ1i
	27,71
	30,5
	33,21
	36,01
	38,71

	
	đ2i
	14,28
	15,74
	17,11
	18,56
	19,94

	
	đ1i+đ2i
	41,99
	46,24
	50,32
	54,57
	58,65

	3. Xe con dưới 09 chỗ
	đ1i
	26,14
	28,72
	31,3
	33,88
	36,58

	
	đ2i
	13,47
	14,80
	16,13
	17,46
	18,84

	
	đ1i+đ2i
	39,61
	43,52
	47,43
	51,34
	55,42

	4. Nhân viên bảo vệ tuần tra, canh gác
	đ1i
	20
	23,5
	27,0
	30,5
	34

	
	đ2i
	10
	11,75
	13,5
	15,25
	17

	
	đ1i+đ2i
	30
	35,25
	40,5
	45,75
	51,0

	5. Công nhân điện, kiểm phẩm
	đ1i
	12
	18
	23
	28,5
	35

	
	đ2i
	14
	15
	17
	18,0
	18

	
	đ1i+đ2i
	26
	33
	40
	46,5
	53

	6. Công nhân sửa chữa ô tô, cơ khí
	đ1i
	14
	20
	25,5
	31,5
	38,5

	
	đ2i
	14
	15
	17,0
	18,0
	18,0

	
	đ1i+đ2i
	28
	35
	42,5
	49,5
	56,5

	7. Công nhân tạo hình vườn hoa, cây cảnh
	đ1i
	21
	25,5
	29
	33,5
	38,5

	
	đ2i
	13
	14,0
	16
	17,0
	17,0

	
	đ1i+đ2i
	34
	39,5
	45
	50,5
	55,5

	8. Công nhân chăm sóc vườn hoa, cây cảnh
	đ1i
	15
	18
	20
	23
	27

	
	đ2i
	12
	13
	15
	16
	16

	
	đ1i+đ2i
	27
	31
	35
	39
	43


III. (đ1 + đ2):  Là tổng số điểm mức độ phức tạp và tính trách nhiệm của công việc đơn giản nhất trong doanh nghiệp, tức là: (đ1 + đ2) = Min(đ1i + đ2i) trong doanh nghiệp.

Tổng số điểm (đ1 + đ2) tại Công ty xây dựng là: 12 + 5 = 17
IV. Tính hệ số tiền lương (hi) : Từ các thông số trên và căn cứ vào công thức: (đ1i+đ2i) /(đ1 + đ2), hệ số tiền lương tính được theo từng bậc cho từng ngạch, chức danh nghề như sau:

	Chức danh
	Bậc lương

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Phó chủ tịch Công đoàn C.ty; Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc NT, XN; Bí thư đoàn thanh niên Công ty; Trưởng phòng ban C.ty; các Trưởng ban chuyên trách của Đảng; Chánh VP Đảng ủy Công ty  chuyên trách
	
	
	
	
	
	

	     + Mức 1 (có bằng Đại học)
	6,89
	7,54
	8,19
	
	
	

	     + Mức 2 (không có bằng Đại học)
	6,59
	7,24
	7,89
	
	
	

	2. Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn nông trường chuyên trách, Phó B.thư đoàn TN Cty; Phó Trưởng phòng ban C.ty; Các Phó ban Đảng chuyên trách; Phó Chánh VP Đảng ủy Công ty chuyên trách; Trưởng ban nữ công Công ty, Trưởng ban tài chính Công đoàn Công ty, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty chuyên trách và là ủy viên Thường vụ Công đoàn Công ty.
	
	
	
	
	
	

	     + Mức 1 (có bằng Đại học)
	6,09
	6,40
	6,70
	
	
	

	     + Mức 2 (không có bằng Đại học)
	5,79
	6,10
	6,40
	
	
	

	3. Trưởng văn phòng, Trưởng ban nữ công Công ty; Trưởng ban tài chính Công đoàn Công ty, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty 
	
	
	
	
	
	

	     + Mức 1 (có bằng Đại học)
	3,99
	4,30
	4,61
	4,93
	
	

	     + Mức 2 (không có bằng Đại học)
	3,69
	4,00
	4,31
	4,63
	
	

	4. Trưởng ban Kỹ thuật, Trưởng ban Thanh tra Bảo vệ NT, Đội trưởng bảo vệ Phòng ban:
	
	
	
	
	
	

	     + Mức 1 (có bằng Đại học)
	3,79
	4,10
	4,41
	4,73
	
	

	     + Mức 2 (không có bằng Đại học)
	3,49
	3,80
	4,11
	4,43
	
	

	5. Cán bộ phụ trách công tác Đảng cơ sở
	
	
	
	
	
	

	     + Mức 1 (có bằng từ Trung cấp trở lên)
	2,52
	2,77
	3,02
	3,27
	3,79
	

	     + Mức 2 (không có bằng từ Trung cấp)
	2,22
	2,47
	2,72
	2,97
	3,49
	

	II. VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, THỪA HÀNH, PHỤC VỤ
	
	
	
	
	
	

	1. Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư
	3,79
	4,10
	4,41
	4,73
	
	

	2. Cao đẳng
	2,77
	3,08
	3,39
	3,70
	4,02
	

	3. Cán sự, kỹ thuật viên
	2,52
	2,77
	3,02
	3,27
	3,79
	

	4. Sơ cấp
	1,85
	2,07
	2,29
	2,51
	2,73
	2,95

	5. Nhân viên bảo vệ tuần tra, canh gác
	1,76
	1,91
	2,38
	2,69
	3,00
	

	6. Nhân viên phục vụ (không đào tạo)
	1,51
	1,63
	1,75
	1,87
	2,00
	

	III. CÔNG NHÂN LÁI XE, KỸ THUẬT
	
	
	
	
	
	

	1. Công nhân lái xe tải, xe khách trên 30 chỗ, xe ben, xe bồn, máy kéo
	2,62
	2,88
	3,14
	3,40
	3,66
	

	2. Xe con, xe khách từ 09 chỗ đến 30 chỗ
	2,47
	2,72
	2,96
	3,21
	3,45
	

	3. Xe con dưới 09 chỗ
	2,33
	2,56
	2,79
	3,02
	3,26
	

	4. Công nhân điện, kiểm phẩm
	1,54
	1,94
	2,34
	2,74
	3,12
	

	5. Công nhân sửa chữa ô tô, cơ khí
	1,65
	2,07
	2,49
	2,91
	3,31
	

	6. Công nhân tạo hình vườn hoa, cây cảnh
	2,00
	2,32
	2,64
	2,96
	3,26
	

	7. Công nhân chăm sóc vườn hoa, cây cảnh
	1,60
	1,83
	2,06
	2,29
	2,52
	


1. Hệ số tiền lương của Ban Giám đốc nông trường được tính bằng cách nhân hệ số tiền lương tại điểm 1 Khoản I trên với hệ số bình quân giữa quy mô diện tích và quy mô lao động. Cụ thể như sau:

a) Hệ số theo quy mô diện tích: 

- Dưới 2.500 ha

 
: hệ số 1,0   

- Từ 2.500 ha đến dưới 3.000 ha 
: hệ số 1,03   

- Từ 3.000 ha đến dưới 3.500 ha 
: hệ số 1,06   

- Từ 3.500 ha trở lên

: hệ số 1,10 

b) Hệ số theo quy mô lao động: 

- Dưới 350 người
 

: hệ số 1,0   

- Từ 350 đền dưới 450 người
: hệ số 1,03   

- Từ 450 đền dưới 550 người  
: hệ số 1,06   

- Từ 550 người trở lên
  
: hệ số 1,10 

Hệ số tiền lương Ban Giám đốc NT = (HS quy mô diện tích + HS quy mô Lao động)/2 x HS tiền lương điểm 1 trên.
Cuối năm, nếu đơn vị thực hiện vượt sản lượng so với kế hoạch, thì cứ vượt 1% sản lượng tiền lương năm của Ban Giám đốc NT sẽ được tăng thêm 0,5%, nhưng tối đa không vượt quá 10% tiền lương năm; nếu đơn vị thực hiện hụt sản lượng so với kế hoạch, thì cứ hụt 1% sản lượng, tiền lương năm sẽ bị trừ 0,5%, nhưng tối đa không trừ quá 5%.
2. Hệ số tiền lương của Trưởng văn phòng Nông trường  và nhân viên nghiệp vụ được tính bằng cách nhân hệ số tiền lương theo chức danh, ngạch tương ứng tại bảng trên với hệ số về quy mô lao động. Cụ thể như sau:

Hệ số theo quy mô lao động: 

- Dưới 350 người
 

: hệ số 1,0   

- Từ 350 đền dưới 450 người
: hệ số 1,03   

- Từ 450 đền dưới 550 người  
: hệ số 1,06   

- Từ 550 người trở lên
  
: hệ số 1,10 

Hệ số tiền lương = HS quy mô Lao động x HS tiền lương tương ứng tại bảng trên.
Điều 9. Trả lương theo sản phẩm, khoán cá nhân người lao động:

1. Lương sản phẩm: Trả lương căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm người lao động làm ra.
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Cách tính: 

- T: Quỹ tiền lương của người lao động/tháng;

- Pi: Đơn giá tiền lương/đơn vị sản phẩm chất lượng loại i;

- Qi: Khối lượng sản phẩm chất lượng loại i người lao động thực hiện trong tháng;

- n: Số chủng loại sản phẩm người lao động thực hiện trong tháng.


Hình thức trả lương này áp dụng đối với các công việc khai thác, chế biến mủ cao su và một số ngành nghề trực tiếp phục vụ sản xuất.

2. Trả lương khoán: Là hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng và chất lượng hoàn thành (phải hoàn tất công việc mới nghiệm thu thanh toán). Tiền lương được khoán gọn theo công việc được giao.

Điều 10: Đối với lao động làm lương khoán, lương sản phẩm tập thể thì việc trả lương được tính theo hệ số cấp bậc công việc đảm nhận và số điểm đánh giá mức độ đóng góp để hoàn thành công việc. Công thức tính như sau:

`
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Trong đó:

- Ti: là tiền lương của người thứ i được nhận;

- Vsp: Là quỹ lương sản phẩm của tập thể;

- m: Là số lượng thành viên trong tập thể;

- ti: Là hệ số lương cấp bậc công việc của người thứ i đảm nhận

- đi: Là số điểm đánh giá mức độ đóng góp để hoàn thành công việc của người thứ i. 

1. Tiêu chuẩn đánh giá: Việc xác định số điểm đi của từng người được đánh giá hằng ngày thông qua bình xét tập thể. Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau:

+ Đảm bảo số giờ công có ích;

+ Chấp hành nghiêm sự phân công của người phụ trách;

+ Bảo đảm chất lượng công việc, sản phẩm;

+ Tiết kiệm vật tư, bảo đảm an toàn lao động.

Nếu bảo đảm đủ các tiêu chuẩn trên thì được 10 điểm. Tiêu chuẩn nào không bảo đảm thì trừ đi 1-2 điểm tùy theo mức độ nghiêm trọng.

2. Các tiêu chuẩn bổ sung:

+ Làm công việc có cấp bậc công việc cao hơn cấp bậc công nhân, bảo đảm chất lượng, thời gian được công thêm 1-2 điểm;

+ Làm công việc nặng nhọc, độc hại nhất trong tập thể, được cộng thêm từ 1-2 điểm

+ Làm việc khi không bố trí đủ người theo dây chuyền, nhưng vẫn bảo đảm công việc hoạt động bình thường, được công thêm từ 1-2 điểm

3. Các bước tiến hành trả lương sản phẩm tập thể, lương khoán:

a) Xác định các chức danh công việc trong tập thể;

b) Xác định hệ số mức lương theo cấp bậc công việc của từng người và ngày công thực tế của từng người;

c) Xác định tổng số điểm đánh giá mức độ đóng góp để hoàn thành công việc của từng người;

d) Xác định tiền lương cho từng người theo công thức trên. 

Ví dụ: Một tổ sản xuất mủ tạp gồm có 10 công nhân, trong tháng có tổng thu nhập là 50.000.000 đồng. Cấp bậc công việc và tổng số điểm được cho ở bảng sau:

	Số TT
	Công nhân
	Bậc
	Hệ số tiền lương cấp bậc công việc (ti)
	Tổng số điểm (đi)
	Tiền lương phải trả
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	1
	A
	2
	2,13
	268
	3.925.900

	2
	B
	2
	2,13
	300
	4.394.600

	3
	C
	2
	2,13
	205
	3.003.000

	4
	D
	3
	2,56
	278
	4.894.500

	5
	E
	3
	2,56
	282
	4.964.900

	6
	F
	3
	2,56
	290
	5.105.700

	7
	G
	4
	3,06
	305
	6.418.600

	8
	H
	4
	3,06
	300
	6.313.400

	9
	I
	5
	3,67
	215
	5.426.600

	10
	J
	5
	3,67
	220
	5.552.800

	 
	 
	 
	 
	
	50.000.000


Điều 11. Kết cấu tiền lương trả cho người lao động:

I. ĐỐI VỚI KHU VỰC SXKD:
1. Tiền lương đơn giá:

- Lương theo sản phẩm, khoán công việc và lương thời gian (trả theo quy định tại các Điều: 7, 8 và 9 quy chế này);

- Lương nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có lương; nghỉ theo chế độ lao động nữ; phép năm; hội họp, học tập . . . theo quy định hiện hành của Nhà nước.

* Cách tính chi trả tiền lương nghỉ lễ, tết, hội họp, học tập ngắn hạn, tập huấn, hội thao, nghỉ việc riêng có lương (theo quy định của Bộ luật lao động) cho người lao động:


                        (Mức lương theo HĐLĐ của tháng 

                        trước liền kề + PCTN +   PCKV)                    

Tiền 

    Lương/ngày=






   x Số ngày nghỉ lễ, tết… 

               
       22 ngày hoặc 26 ngày



- Đối tượng chia 26 ngày:

+ Khu vực vườn cây khai thác: công nhân khai thác mủ, tổ trưởng, công nhân bảo vệ vườn cây Cao su, công nhân trực tiếp khác.

+ Khu vực chế biến mủ: công nhân trực tiếp, tổ trưởng chế biến và công nhân trực tiếp khác (công nhân cơ khí điện, công nhân nước thải, vận tải …)

+ Khu vực trồng, chăm sóc cây cao su: Tổ trưởng và công nhân trực tiếp sản xuất.

- Đối tượng chia 22 ngày: CB.CNVC khối quản lý phụ trợ hưởng lương thời gian, đội trưởng và đội phó sản xuất.

* Tiền lương trả trong thời gian được cử đi đào tạo:


Tiền lương của CB.CNV trong thời gian Công ty đưa đi đào tạo cụ thể như sau:


+ Đối với tổ trưởng và công nhân trực tiếp sản xuất: 


. Trường hợp đi học dài hạn (từ đủ 26 ngày trở lên): tiền lương được hưởng bằng 90% tiền lương bình quân công nhân trong tổ.

. Trường hợp đi học ngắn hạn (dưới 26 ngày) tiền lương những ngày đi học được hưởng đủ 100% tiền lương như đi làm. 

Tuy nhiên, tiền lương của những ngày đi học ngắn hạn cộng dồn trong tháng tối đa chỉ bằng 90% tiền lương đi làm đủ tháng.


+ Đối với CB.CNV quản lý phụ trợ tiền lương vẫn hưởng đủ 100% như đi làm việc (nhưng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được phân công).

* Cách tính chi trả tiền phép năm: Hàng năm Công ty sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.  

* Quy định trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ khai thác và chế biến mủ do dưỡng cây cao su theo sinh lý: Trong thời gian tạm nghỉ sản xuất này, người lao động được tạm ứng tiền lương và sẽ khấu trừ lại vào những tháng công nhân có thu nhập tiền lương cao trong năm.

2. Lương làm thêm giờ: Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, lương khoán được trả lương làm thêm giờ khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thỏa thuận .

Ngoài ra, nếu các chức danh khác vì yêu cầu công việc phải làm thêm giờ, các đơn vị phải sắp xếp nghỉ bù. Trường hợp đặc biệt không thể sắp xếp nghỉ bù được thì các đơn vị tính toán chi trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động.

Mức chi trả tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo quy định của pháp luật lao động hiện hành. Cụ thể như sau:

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%. Đối với người lao động hưởng lương ngày, ngoài 300% trên còn được trả thêm tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

Hằng năm, Công ty sẽ có hướng dẫn chi tiết cách tính chi trả tiền lương làm thêm giờ cho các đơn vị.

3. Tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm

Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

II. ĐỐI VỚI KHU VỰC VƯỜN CÂY XÂY DỰNG CƠ BẢN:
1. Lương theo đơn giá sản phẩm, khoán khối lượng công việc. 

2. Lương theo hệ số bổ sung: Lương trả cho những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có lương; nghỉ theo chế độ lao động nữ; phép năm; hội họp, học tập . . . theo luật định.

Điều 12. Thực hiện việc chi trả tiền lương :

1. Tiền lương được tính trả cho người lao động theo tháng và trả làm 2 lần:

- Tiền lương ứng kỳ 1 bằng 20% - 30% tiền lương tháng. Thời gian phát tiền ứng chậm nhất là ngày 20 của tháng làm việc.
- Tiền lương kỳ 2 thanh toán đủ cho người lao động chậm nhất là ngày 10 của tháng sau. 

2. Đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, khoán công việc phải được công bố cho người lao động biết trước khi họ tiến hành làm việc. 

Đối với các công việc: Chăm sóc vườn cây; cạo mủ: Đơn giá tiền lương phải được tính trả bằng nhau giữa những công nhân cùng làm công việc giống nhau, có hao phí lao động như nhau. Đối với những nhóm tuổi cây có chế độ cạo, tổng chiều dài miệng cạo/phần cây khác nhau, đơn giá tiền lương cạo trên phần cây/ngày được trả khác nhau. Cụ thể hệ số đơn giá tiền lương cạo/phần/ngày được quy đổi như sau:

- Vườn cây nhóm I (năm cạo thứ 1 đến năm cạo thứ 10): Hệ số 1

Trường hợp đặc biệt vườn cây có độ dốc > 8%; tỷ lệ mở cạo năm đầu thấp hệ số có thể tăng lên tối đa là 1,2 

- Vườn cây nhóm IIa (năm cạo thứ 11 đến năm cạo thứ 14): Thời gian cạo kéo (1 miệng), hệ số 1; thời gian cạo 2 miệng, hệ số 1,2 đến 1,35

- Vườn cây nhóm IIb (năm cạo thứ 15 đến năm cạo thứ 18): Thời gian cạo kéo (1 miệng), hệ số 1; thời gian cạo 2 miệng, hệ số 1,3 đến 1,5

- Vườn cây nhóm III (năm cạo thứ 19 đến năm cạo thứ 20) và vườn cây cao 21 trở lên nếu vẫn cạo chế độ bình thường: Thời gian cạo kéo (1 miệng), hệ số 1; thời gian cạo 2 miệng, hệ số 1,7 đến 2

- Vườn cây có kế hoạch thanh lý (cạo tận thu): Cạo tận thu nhiều miệng, hệ số 2 đến 2,5

Đơn giá tiền lương cạo kéo/phần phải giao ổn định trong năm (trừ trường hợp có chủ trương thay đổi tiền lương của Công ty). 

Đơn giá tiền lương/kg trả cho sản phẩm mủ thu hoạch (trút, bốc và giao nộp mủ) được trả bằng nhau cho mọi nhóm tuổi cây (trừ trường hợp đặc biệt như: Địa hình độ dốc lớn, mật độ vườn cây quá thưa đơn giá tiền lương sẽ có điều chỉnh cho phù hợp).

Đơn giá tiền lương khai thác mủ tổng hợp/kg giao cho người lao động là đơn giá gộp (gồm cả tiền lương cạo và lương thu hoạch mủ). Cuối mỗi tháng, căn cứ vào sản lượng mủ thu hoạch giao nộp thực tế của cho người lao động và đơn giá tiền lương tổng hợp được giao để tính tiền lương sản phẩm mủ chi trả cho người lao động. Ngoài ra, người lao động còn hưởng tiền lương chăm sóc vườn cây căn cứ vào đơn giá tiền lương/công và tổng số công định mức theo khối lượng công việc chăm sóc được giao khoán trong tháng. 

Ví dụ: 

Trong tháng 7/2017, các số liệu tại một nông trường được cho như sau:

Công nhân A được bố trí khai thác mủ tại vườn cây nhóm I, kế hoạch sản lượng/tháng là 500kg; công nhân B được bố trí khai thác mủ tại vườn cây nhóm I, kế hoạch sản lượng/tháng là 600kg Công nhân C được bố trí khai thác mủ tại vườn cây nhóm IIa (năm cạo 11-14), kế hoạch sản lượng/tháng là 600kg; đơn giá tiền lương cạo kéo/phần là 60.000 đồng; đơn giá tiền lương thu hoạch mủ của nông trường là 2.145 đồng/kg mủ tinh quy khô (1 kg mủ tạp quy khô quy đổi thành 0,85 kg mủ tinh quy khô, tức đơn giá tiền lương mủ tạp bằng 85% so với đơn giá tiền lương mủ tinh); tiền lương chăm sóc bình quân/công là 80.000 đồng, trong tháng 7 mỗi CN được giao khoán 5 công chăm sóc vườn cây; số ngày công làm việc theo kế hoạch trong tháng là 26 ngày.

* Ghi chú:

- Đơn giá tiền lương cạo kéo/phần được tính bằng cách chia quỹ lương cạo/tháng cho tổng số lượt phần cây cạo (quy về cạo kéo 1 miệng) của toàn Nông trường trong tháng. 

- Đơn giá tiền lương thu hoạch mủ/kg mủ tinh quy khô được tính bằng cách chia quỹ lương thu hoạch mủ/tháng cho kế hoạch sản lượng mủ tinh quy đổi của toàn Nông trường trong tháng.

- Đơn giá tiền lương chăm sóc/công được tính bằng cách chia quỹ lương chăm sóc/tháng cho tổng số công chăm sóc kế hoạch trong tháng.

Như vậy, đơn giá tiền lương/kg mủ và thu nhập tiền lương/tháng của từng công nhân được tính như sau:

* Đơn giá tiền lương khai thác /kg ( gồm cạo và thu hoạch mủ ) sản phẩm  giao cho người lao động:

a) Đơn giá tiền lương khai thác/kg sản phẩm: 

+ Công nhân A: 

- Tiền lương cạo kế hoạch/tháng: 60.000 đồng x 26 ngày = 1.560.000 đồng 

- Tiền lương thu hoạch mủ/tháng: 500 kg x 2.145 đồng    = 1.072.500 đồng



Công                                                                       = 2.632.500 đồng             

        - Đơn giá tiền lương = 2.632.500 đồng/500 kg = 5.265 đồng/kg
        - Tiền lương chăm sóc/tháng = 80.000 đồng x 5 công = 400.000 đồng

        Thu nhập tiền lương KH/tháng là: 2.632.500 đ+ 400.000 đ = 3.032.500 đ 

+ Công nhân B: 

- Tiền lương cạo kế hoạch/tháng: 60.000 đồng x 26 ngày 
= 1.560.000 đồng 

- Tiền lương thu hoạch mủ/tháng: 600 kg x 2.145 đồng
= 1.287.000 đồng


Cộng 
= 2.847.000 đồng             

        - Đơn giá tiền lương = 2.847.000 đồng/600 kg = 4.745 đồng/kg
        - Tiền lương chăm sóc/tháng = 80.000 đồng x 5 công = 400.000 đồng

        Thu nhập tiền lương KH/tháng là: 2.847.000 đ+ 400.000 đ = 3.247.000 đ 

+ Công nhân C: 

- Tiền lương cạo kế hoạch/tháng: 60.000 đ x 1,3 x 26 ngày
= 2.028.000 đồng 

- Tiền lương thu hoạch mủ/tháng: 600 kg x 2.145 đồng       
= 1.287.000 đồng


Công
= 3.315.000 đồng

        - Đơn giá tiền lương = 3.315.000 đồng/600 kg = 5.525 đồng/kg

        - Tiền lương chăm sóc/tháng = 80.000 đồng x 5 công = 400.000 đồng

        Thu nhập tiền lương KH/tháng là: 3.315.000 đ+ 400.000 đ = 3.715.000 đ 
3. Tiền lương tổ trưởng khai thác mủ được tính trả bằng 1,15 lần tiền lương bình quân của công nhân trong tổ; tiền lương tổ trưởng vườn cây Kiến thiết cơ bản được tính trả bằng 1,1 lần tiền lương bình quân công nhân trong tổ, nhưng thấp nhất cũng phải trả bằng 50% tiền lương bình quân của các tổ trưởng khai thác trong đội. 

(Tiền lương bình quân của CN trong tổ được tính bằng cách lấy tổng tiền lương thực hiện/tháng của tất cả công nhân trong tổ chia cho số công nhân kế hoạch của tổ).
4. Tiền lương của đội trưởng sản xuất được tính trả bằng tiền lương bình quân của công nhân trong đội nhân với hệ số bình quân giữa quy mô diện tích và quy mô lao động. Cụ thể như sau:

a) Hệ số theo quy mô diện tích: 

- Dưới 500 ha

 

: hệ số 1,3   

- Từ 500 ha đến dưới 600 ha 
: hệ số 1,4   

- Từ 600 ha đến dưới 700 ha 
: hệ số 1,42   

- Từ 700 ha đến dưới 800 ha
: hệ số 1,45 

- Từ 800 ha đến dưới 900 ha
: hệ số 1,47 

- Từ 900 ha trở lên


: hệ số 1,50 

Trường hợp đội vừa quản lý vườn cây khai thác, vừa quản lý vườn cây XDCB, thì tiền lương đội trưởng được tính theo tiền lương bình quân của CN khai thác trong đội nhân với hệ số theo quy mô diện tích quản lý, quy mô được tính bằng diện tích vườn cây khai thác cộng 50% diện tích vườn cây XDCB. Trường hợp đội chỉ quản lý vườn cây XDCB, thì tiền lương đội trưởng được tính theo tiền lương bình quân của công nhân trong đội, nhưng thấp nhất cũng bằng 80% tiền lương bình quân của các đội trưởng quản lý vườn cây khai thác có cùng quy mô diện tích, nếu kết quả nghiệm thu trong tháng đạt 100%; nếu kết quả nghiệm thu đạt dưới 100% thì tiền lương  bị trừ giảm theo tỷ lệ tương ứng.

b) Hệ số theo quy mô lao động: 

- Dưới 60 công nhân 

: hệ số 1,3   

- Từ 60 đền dưới 70 công nhân
: hệ số 1,4   

- Từ 70 đền dưới 80 công nhân  
: hệ số 1,42   

- Từ 80 đền dưới 90 công nhân  
: hệ số 1,45 

- Từ 90 đền dưới 100 công nhân  
: hệ số 1,47 

- Từ 100 công nhân trở lên

: hệ số 1,50 

Tiền lương đội trưởng = (HS quy mô Diện tích + HS quy mô Lao động)/2 x TLBQ. công nhân.
Tiền lương bình quân của CN trong đội được tính bằng cách lấy tổng tiền lương thực hiện/tháng của tất cả công nhân trong đội chia cho số công nhân kế hoạch của đội).

Trường hợp đội chỉ có đội trưởng, thì tiền lương bình quân/tháng trong năm tối đa không vượt quá 95% tiền lương bình quân/tháng trong năm của Phó Giám đốc nông trường; Trường hợp đội có đội trưởng và đội phó, thì tiền lương bình quân/tháng trong năm tối đa không vượt quá 90% tiền lương bình quân/tháng trong năm của Phó Giám đốc nông trường.
(Tỷ lệ khống chế trên chỉ tính so sánh tiền lương làm việc theo ngày công chế độ, tiêu chuẩn, không tính tiền lương làm thêm giờ)

Cuối năm, nếu đội thực hiện vượt sản lượng so với kế hoạch, thì cứ vượt 1% sản lượng tiền lương năm của đội trưởng sẽ được tăng thêm 0,5%, nhưng tối đa không tăng quá 10% tiền lương năm; nếu đội thực hiện hụt sản lượng so với kế hoạch thì cứ hụt 1% sản lượng tiền lương năm sẽ bị trừ 0,5% tiền lương năm, nhưng tối đa không trừ quá 5% tiền lương năm.
Tiền lương đội phó phụ trách kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc các Nông trường được trả bằng 90% tiền lương Đội trưởng.” 
5. Tiền lương Tổ trưởng tại Xí nghiệp chế biến được tính trả bằng 1,2 lần tiền lương bình quân của công nhân trong tổ: Tiền lương của Trưởng xưởng được trả bằng 1,45 lần tiền lương bình quân của công nhân trong Xí nghiệp chế biến (trừ tiền lương của nhân viên gián tiếp, Đội vận tải và tổ cơ khí điện)   
6. Quỹ Tiền lương hằng năm thực trả cho khối lao động quản lý, phụ trợ hưởng lương thời gian (không tính thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát và Kế toán trưởng đã có quỹ lương riêng) được trích từ Quỹ Tiền lương chung toàn Công ty tối đa không quá tỷ lệ (%) giữa quỹ tiền lương theo hợp đồng lao động của khối quản lý, phụ trợ hưởng lương thời gian so với tổng quỹ lương theo hợp đồng lao động toàn Công ty. Riêng những cán bộ chuyên trách Công đoàn hưởng lương từ nguồn tài chính công đoàn, nhằm cân đối thu nhập đối với CNVC lao động trong toàn Công ty, hàng tháng, Công ty sẽ trích từ quỹ lương của người lao động để trả bù phần chênh lệch giữa tiền lương doanh nghiệp thực trả và tiền lương do nguồn tài chính Công đoàn chi trả.

Điều 13: Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng của người lao động là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (nếu có) ghi trong hợp đồng lao động (Mức lương và phụ cấp lương do Công ty xây dựng theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 14: Quy định các hình thức trả lương:
1. Bảo vệ Cơ quan Công ty, nông trường, xí nghiệp: 

Công ty giao quỹ lương năm cho bộ phận này trên cơ sở số lao động định biên, hệ số lương bình quân để tính tổng hệ số lương của bộ phận bảo vệ là bậc 4,5/6, tương đương hệ số lương bình quân là 2,85 và tiền lương/HS 1 do Công ty quy định áp dụng chung cho bộ phận quản lý, phụ trợ hưởng lương theo thời gian. 

Quỹ lương được chia thành 02 khoản:

- Khoản 1: 90% quỹ lương dùng để chi trả theo công việc thực tế hằng ngày.

- Khoản 2: 10% quỹ lương dùng để chi trả theo thâm niên nghề (chỉ tính thời gian làm việc tại Công ty, không tính thời gian làm việc từ đơn vị khác chuyển đến)

Ví dụ: Công ty định biên công nhân Bảo vệ cơ quan tại Nông trường X là 05 người (không tính Trưởng ban Bảo vệ), tổng hệ số lương doanh nghiệp của bộ phận Bảo vệ là: 5 người x 2,85 = 14,25; tiền lương hệ số 1 là 1.300.000 đồng. Quỹ tiền lương tháng của bộ phận Bảo vệ cơ quan được tính như sau:

14,25 x 1.300.000 đồng x 1,17 = 21.674.300 đồng

Ghi chú: Hệ số 1,17 là hệ số tiền lương làm thêm giờ được khoán gọn trả theo tiền lương hàng tháng và chỉ áp dụng đối với các Nông trường, không áp dụng đối với các đơn vị còn lại.

Quỹ lương chi trả cho từng người được tính như sau: 

1. Quỹ lương chi trả theo công việc: 21.674.300 đồng x 90% = 19.506.900 đồng 

2. Quỹ lương chi trả theo thâm niên: 21.674.300 – 19.506.900 đồng = 2.167.400 đồng.

Tiền lương hàng tháng của người lao động được tính như sau:

* Tiền lương trả theo công việc của từng người (Do công việc trực gác giống nhau nên tiền lương được trả như nhau):

Quỹ lương chi trả theo công việc (19.506.900 đồng) chia tổng số ngày công làm việc tiêu chuẩn của 05 công nhân (5 người x 22 ngày = 110 ngày) x Số ngày công làm việc của từng người.

* Tiền lương trả theo thâm niên công việc của từng người:

Quỹ lương chi trả theo thâm niên công việc (2.167.400 đồng) chia tổng số năm làm việc của 05 người (VD: 51 năm) x Số năm làm việc của từng người.


Cụ thể như sau:

	Diễn   giải
	Ngày công làm việc
	Thâm    niên công tác (Năm)
	Tiền lương công việc

(Đồng)
	Tiền lương theo thâm niên

(Đồng)
	Cộng chung tiền   lương

(Đồng)

	CN A
	22
	25
	3.901.400
	796.800
	4.698.200

	CN B
	22
	12
	3.901.400
	382.500
	4.283.900

	CN C
	21
	10
	3.724.000
	318.700
	4.042.700

	CN D
	22
	15
	3.901.400
	478.100
	4.379.500

	CN E
	23
	6
	4.078.700
	191.300
	4.270.000

	Cộng
	110
	68
	19.506.900
	2167.400
	21.674.300


2. Công nhân trồng và chăm sóc cây xanh (trừ công nhân tạo hình vườn hoa, cây cảnh)

Công ty giao quỹ lương cho bộ phận này dựa trên hệ số cấp bậc công việc bình quân là: 2,40 (bậc 4,5/5) và số lao động Công ty định biên. 
Quỹ lương được chia thành 02 khoản:

- Khoản 1: 90% quỹ lương dùng để chi trả theo công việc thực tế hằng ngày.

- Khoản 2: 10% quỹ lương dùng để chi trả theo thâm niên nghề (chỉ tính thời gian làm việc tại Công ty, không tính thời gian làm việc từ đơn vị khác chuyển đến)

3. Đội vận tải tại Xí nghiệp Chế biến:

Công ty giao quỹ lương cho Đội Vận tải dựa trên hệ số cấp bậc công việc bình quân là: 3,34 (bậc 4/5) và  số lao động Công ty định biên. Cách tính trả lương cho bộ phận này áp dụng như đối với cách tính trả lương cho Công nhân trồng và chăm sóc cây xanh (tại Khoản 2, Điều 14, Chương IV). 
Tiền lương Đội trưởng Vận tải được tính trả bằng 1,3 lần tiền lương bình quân của công nhân trong Đội; Tiền lương Đội phó vận tải được tính trả bằng 90% tiền lương Đội trưởng vận tải.

4. Bộ phận Kiểm phẩm Phòng Quản lý chất lượng:

- Công ty giao quỹ lương cho bộ phận này trên cơ sở hệ số cấp bậc công việc bình quân là: 2,93 (bậc 4,5/5) và số lao động Công ty định biên. Cách tính trả lương cho bộ phận này áp dụng như đối với cách tính trả lương cho Công nhân trồng và chăm sóc cây xanh (tại Khoản 2, Điều 14, Chương IV). 

Điều 15. Nguồn hình thành tiền thưởng và quy định chế độ trả thưởng:

I. NGUỒN HÌNH THÀNH TIỀN THƯỞNG: 
1. Quỹ khen thưởng được trích từ lợi nhuận của Công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam áp dụng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

2. Thưởng từ quỹ lương: Chế độ thưởng được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Chương III quy chế này.” 

II. CÁC HÌNH THỨC THƯỞNG:

1. Thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm: 
- Quỹ khen thưởng là một phần kết quả hoạt động SXKD của toàn Công ty trong năm. Do đó, tiền thưởng phân phối cho người lao động phải gắn với kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ đóng góp, cống hiến của người lao động. Do đó, cách tính toán tiền thưởng phải gắn với chỉ tiêu thu nhập tiền lương trong năm và các tiêu chuẩn qui định về ngày công, mức độ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, công tác của người lao động.

- Những người lao động vi phạm một trong các hình thức kỷ luật theo quy định của Bộ luật Lao động sẽ không được xét khen thưởng. 

- Việc phân phối tiền thưởng được chia ra nhiều loại (A, B, C, D) theo kết quả xếp loại từng người lao động trong năm. Cụ thể các tiêu chuẩn xếp loại :

* Tiêu chuẩn ngày công

Ngày công làm việc trong năm



Hệ số thưởng

- Loại A : Đạt từ 238 ngày công trở lên


 
  : 1,0

- Loại B : Đạt từ 190 ngày đến 237 ngày công 

  : 0,8

- Loại C : Đạt từ 143 đến 189 ngày công


  : 0,6

- Loại D : Đạt từ 95 ngày công đến dưới 142 ngày công
  : 0,4

* Tiêu chuẩn năng suất lao động (mức độ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, công tác)
- Loại A: Vượt định mức sản lượng, công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ, hệ số thưởng là 1,0

- Loại B:  Đạt định mức sản lượng, công việc, hoàn thành nhiệm vụ mức  trung bình, hệ số thưởng là 0,8

- Loại C: Không đạt định mức sản lượng, công việc, không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp, hệ số thưởng là 0,6

- Loại D: Khuyến khích do nhận xét từng cá nhân.

* Tiêu chuẩn lỗi kỹ thuật  (chỉ áp dụng đối với công nhân khai thác): căn cứ vào điểm lỗi kỹ thuật bình quân, số tháng làm việc thực tế trong năm của công nhân khai thác để tính hệ số:
Loại A: từ 0 đến 2 lỗi


(hệ số 1,0)

Loại B: từ trên 2 đến 4 lỗi

(hệ số 0,8)

Loại C: từ trên 4 lỗi đến 6 lỗi

(hệ số 0,6)

Loại D: từ trên 6  lỗi trở lên

(hệ số 0,4)

Ngoài các tiêu chuẩn trên, CB.CNVC nào thực hiện nhiệm vụ hoàn thành vượt định mức giao sẽ được tính thêm hệ số vượt kế hoạch như sau:

+ Công nhân khai thác và công nhân chế biến mủ: Nếu đảm bảo tiêu chuẩn ngày công xếp loại A mà còn vượt kế hoạch sản lượng năm thì hệ số vượt kế hoạch được tính:

Vượt 5% đến dưới 15%

: hệ số 0,10

Vượt 15% đến dưới 25%
: hệ số 0,15

Vượt 25% trở lên


: hệ số 0,20

+ Đối với công  nhân viên còn lại: Căn cứ vào khối lượng công việc được giao, nếu tiêu chuẩn ngày công xếp loại A và hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ xuất sắc thì hệ số vượt kế hoạch được tính bằng 0,1. Việc xác định công việc hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ xuất sắc cần kết hợp với việc bình xét các danh hiệu thi đua trong năm (tương đương với chiến sỹ thi đua hoặc được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm từ cấp công ty trở lên).

* Ghi chú :

- Trường hợp cán bộ - công nhân viên do thực hiện các biện pháp sinh đẻ kế hoạch (đặt vòng, điều hòa kinh nguyệt, triệt sản, . . .) mà không đủ ngày công được thưởng, thì được cộng thêm số ngày được nghỉ theo chế độ quy định để xét (phải có xác nhận của y tế đơn vị).

- Cán bộ, công nhân viên không có mặt đến ngày 31/12 hàng năm như: Nghỉ hưu; mất sức; chết vì tai nạn lao động nếu có đủ ngày công theo qui định (từ 156 ngày công trở lên) thì vẫn được xếp loại A, B, C, D để xét thưởng.

- Cán bộ, công nhân viên được cử đi học tập trung dài hạn, nếu có ngày công dưới 156 ngày/năm lập danh sách riêng để xét thưởng.

- Cán bộ, công nhân viên mới vào làm việc, nếu có từ 66 ngày công (tương đương 3 tháng) đến dưới 95 ngày công mà hoàn thành nhiệm vụ cũng được xét thưởng bằng 70% ngày công loại D, số lao động này lập danh sách riêng để xét thưởng.

- Những cán bộ, công nhân viên vi phạm kỷ luật lao động bị xử lý từ hình thức khiển trách trở lên không thuộc diện xét thưởng.

* Cách tính phân phối tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ cho người lao động:

Tiền thưởng = Tiền lương quy đổi/năm x Tiền thưởng/1 đồng T. lương quy đổi

Trong đó: 

Tiền lương quy đổi/năm = Tiền lương thực tế/năm x Hệ số thưởng bình quân 
H.số thưởng  = (H.số ngày công + H.số năng suất + H.số lỗi kỹ thuật)/3 + Hsố vượt KH  bình quân Tiền thưởng/1đồng 
T.lương quy đổi = Quỹ tiền thưởng của đơn vị : Tổng tiền lương quy đổi của đơn vị 
2. Thưởng, phạt kỹ thuật khai thác mủ và chăm sóc vườn cây hàng tháng: Nguồn thưởng được trích từ quỹ lương Công ty giao cho các nông trường.

2.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Công nhân khai thác và chăm sóc vườn cây sản xuất kinh doanh

- Công nhân chăm sóc vườn cây xây dựng cơ bản

- Đội trưởng, tổ trưởng khai thác và chăm sóc
[image: image4.wmf]
2.2. Chế độ kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu chăm sóc:

a). Đối với công việc khai thác mủ:

a.1) Lịch kiểm tra định kỳ:

- Cấp tổ kiểm tra hàng ngày

- Cấp đội kiểm tra 2 lần/tháng

- Cấp nông trường kiểm tra 1 lần/ tháng

a.2) Cách kiểm tra xếp hạng kỹ thuật:

- Mỗi phần cây kiểm tra 3 cây bất kỳ (lấy tổng số lỗi của 3 cây)

- Sau mỗi lần kiểm tra có ghi chép số lỗi kỹ thuật, số điểm trừ, xếp hạng kỹ thuật

b) Đối với các công việc chăm sóc vườn cây sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ  bản:
Hội đồng ngiệm thu nông trường nghiệm thu mức độ chăm sóc hàng tháng theo tỷ lệ hoàn thành. Lấy kết quả nghiệm thu làm cơ sở để trả thưởng.

3. Chế độ thưởng, phạt:

3.1. Điều kiện để thưởng:

a) Đối với công nhân:

- Đảm bảo ngày công kế hoạch theo thời vụ.

- Nếu là công nhân khai thác phải đạt kế hoạch sản lượng trở lên.

- Hoàn thành các khâu trong quy trình khai thác và chăm sóc vườn cây theo kế hoạch khai thác của nông trường.

- Không vi phạm nội quy, kỷ luật lao động.

b) Đối với đội, tổ trưởng:

- Cá nhân phải đảm bảo ngày công kế hoạch theo thời vụ.

- Nếu là tổ, đội khai thác phải đạt kế hoạch sản lượng trở lên.

- Toàn thể công nhân trong tổ, đội phải hoàn thành các khâu công việc trong quy trình khai thác và chăm sóc vườn cây theo kế hoạch hàng tháng của Nông trường. Trong đó việc làm đường băng, đường luồng phải đạt từ 98% trở lên.

- Không vi phạm nội qui, kỷ luật lao động.

Ngoài ra, những trường hợp nghỉ vì lý do chính đáng được Nông trường cho phép nhưng không quá 3 ngày và nếu đạt tiêu chuẩn về sản lượng, kỹ thuật, kỷ luật lao động vẫn được xét thưởng.

3.2. Mức thưởng và phạt: 

3.2.1 Khu vực SXKD:

a) Đối với công nhân vườn cây khai thác:

- 0 lỗi: Thưởng 4% tiền lương khai thác (Lương sáng) thực hiện trong tháng

- 1 lỗi: không thưởng

- 2 lỗi: Phạt 2% tiền lương khai thác thực hiện trong tháng

- 3 lỗi: Phạt 3% tiền lương khai thác thực hiện trong tháng

- 4 lỗi: Phạt 4% tiền lương khai thác thực hiện trong tháng

- Từ 5 lỗi trở: Phạt 5% tiền lương khai thác thực hiện trong tháng

- Lương chăm sóc (lương chiều) được trả theo tỷ lệ nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành. Ngoài việc trả theo mức độ hoàn thành, thưởng, phạt chăm sóc vườn cây được quy định như sau: Nếu nghiệm thu hoàn thành 100% kế hoạch công việc trong tháng được thưởng 3% tiền lương chăm sóc trong tháng; nghiệm thu từ 97% đến 98% bị phạt 3% tiền lương chăm sóc; nghiệm thu từ 95% đến <97%: Phạt 5% tiền lương tháng; nghiệm thu <95%: Phạt 10% tiền lương tháng.

b) Đối với tổ, đội trưởng: Nếu trong tháng, lỗi bình quân công nhân trong tổ, đội mình quản lý đạt:

- Từ 0,1 trở xuống: thưởng 5% tiền lương khai thác trong tháng.

- Từ trên 0,10 đến 0,20: thưởng 2% tiền lương khai thác trong tháng;

- Từ trên đến 0,30: không thưởng;

- Từ trên 0,30 đến 0,40: phạt 2% tiền lương khai thác trong tháng;

- Trên 0,40: Phạt 5% tiền lương khai thác trong tháng

- Công chiều hoàn thành dưới 98% được tính phạt như mức từ trên 0,3 lỗi đến 0,40 lỗi.

3.2.2 Khu vực XDCB:

- Đối với công nhân hoàn thành kế hoạch công việc trong tháng được thưởng 5% tiền lương tháng.

- Đối với tổ trưởng, đội trưởng, nếu trong tổ, đội hoàn thành kế hoạch trong tháng được thưởng 5% tiền lương tháng.

- Nếu nghiệm thu đạt từ 97% đến 98%, phạt 3%; nghiệm thu từ 95 đến <97%, phạt 5%; nghiệm thu <95%, phạt 10% (mức phạt % được tính theo tiền lương trong tháng).

4. Tổ chức thực hiện:

- Đối với chăm sóc vườn cây lấy kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu Nông trường và Công ty hàng tháng làm cơ sở cho việc thưởng phạt. Về điểm lỗi kỹ thuật lấy kết quả kiểm tra hàng tháng của Ban kỹ thuật Nông trường làm cơ sở cho việc trả lương và thưởng phạt 
- Những trường hợp cá biệt vi phạm do tổ, đội kiểm tra, lập biên bản phải gửi Ban kỹ thuật nông trường để cùng thống nhất mức độ thưởng, phạt. 

- Chỉ áp dụng một hình thức kỷ luật và một lần trong tháng. Biên bản kiểm tra kỹ thuật ít nhất phải có chữ ký của công nhân, tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng công đoàn của tổ đó. 

- Nhân viên kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác và khách quan kết quả kiểm tra của mình.

- Thang điểm kỹ thuật căn cứ vào quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Điều 16. Tất cả các khoản thu nhập, khấu trừ tiền lương, thưởng . . . của người lao động phải được thể hiện rõ trên phiếu lương hàng tháng. Tổng các khoản khấu trừ hàng tháng tối đa không vượt quá 30% tiền lương tháng của người lao động.

Điều 17. Khi phát lương, thưởng và các khoản khác liên quan đến chế độ tiền lương cho người lao động phải có chữ ký nhận của họ, hoặc giấy ủy quyền hợp pháp. Các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước công ty về việc cấp phát tiền lương, thưởng đến tận tay người lao động.

CHƯƠNG V

QUY ĐỊNH TRẢ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 

(Người quản lý bao gồm: thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc,  Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng)

Điều 18. Tiền lương, tiền thù lao của người quản lý Công ty: theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (Đính kèm các văn bản hiện hành)

I. TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY CHUYÊN TRÁCH: 

1. Quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty và mức tiền lương bình quân kế hoạch (tính theo tháng) của người quản lý công ty chuyên trách (bao gồm: thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát).

 2. Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách do công ty xác định, quyết định gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch. 

3. Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty chuyên trách thực tế (tính bình quân theo tháng) và mức tiền lương bình quân thực hiện.

4. Mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh quy định. 

Chủ tịch Công đoàn Công ty sẽ được trả lương bằng Phó Tổng Giám đốc Công ty và tiền lương này sẽ do nguồn tài chính công đoàn và Quỹ lương của Công ty chi trả.  

II. QUỸ THÙ LAO CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
1. Quỹ thù lao kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do Công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý Công ty chuyên trách tương ứng. Trường hợp không có thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách thì thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách được tính so với tiền lương của Phó tổng giám đốc. Mức thù lao trả hàng năm do Đại hội đồng Cổ đông quyết định tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty.

2. Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.
Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý công ty được xác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động, do Công ty xây dựng và trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận. Hàng tháng, người quản lý công ty được tạm ứng bằng 80% của số tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó, số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm. Căn cứ quỹ tiền lương, thù lao thực hiện (được quyết toán) và quỹ tiền lương, thù lao đã tạm ứng cho người quản lý công ty, công ty xác định quỹ tiền lương, thù lao còn lại được hưởng để trả cho người quản lý. Trường hợp đã tạm ứng vượt quá quỹ tiền lương, thù lao thực hiện thì phải hoàn trả phần tiền lương, thù lao đã chi vượt ngay trong năm.

Điều 19. Quỹ thưởng của người quản lý Công ty: 

1. Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách.
2. Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.
Phân phối tiền thưởng Người quản lý được quy định cụ thể như sau:


	Tiền thưởng từng người
	=
	 Quỹ thưởng người quản lý


    Tổng số tiền lương quy đổi
	x
	Tiền lương quy đổi của từng người


Trong đó: Tiền thưởng quy đổi từng người = Tiền lương thực hiện 12 tháng của từng người x Hệ số K 

- Ki: Là hệ số mức độ hoàn thành, căn cứ vào kết quả xếp loại A, B, C hàng năm. 

1. Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ, xếp loại A, hệ số K = 1,1

2. Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, xếp loại B, hệ số K = 1,0

3. Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, xếp loại C, hệ số K = 0,9

Đối với người quản lý không chuyên trách được cộng tiền lương hàng tháng để tính tiền thưởng người quản lý, nếu số tiền thưởng người quản lý nhiều hơn số tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ (A, B, C cuối năm) từ nguồn quỹ khen thưởng của người lao động thì mức thưởng được tính bằng phần chênh lệch nhiều hơn đó. 

Ví dụ: Quỹ tiền thưởng Người quản lý năm thứ X là 200.000.000 đồng. Người quản lý có 9 người (Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 Tổng giám đốc, 2 Phó Tổng giám đốc, 01 Trưởng ban Kiểm soát, 01 Kế toán trưởng, 03 thành viên HĐQT và kiểm soát viên không chuyên trách). Hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc có hệ số K = 1,1; các chức danh còn lại có hệ số K = 1. Tiền thưởng được phân phối như sau:

1. TL. Quy đổi theo hệ số của Chủ tịch HĐQT  : 324.000.000 x 1,1 = 356.400.000

2. TL. Quy đổi theo hệ số của Tổng Giám đốc
: 312.000.000 x 1,1  = 343.200.000

3. TL. Quy đổi theo hệ số của 02 Phó TGĐ
: 552.000.000 x 1,0  = 552.000.000

4. TL. Quy đổi theo hệ số của Trưởng BKS
: 276.000.000 x 1,0  = 276.000.000

5. TL. Quy đổi theo hệ số của Kế toán trưởng 
: 252.000.000 x 1,0 = 252.000.000

6. TL. Quy đổi theo hệ số của 03 Thành viên 

HĐQT, KSV không chuyên trách
 : 270.000.000 x 1,0 = 270.000.000

Tổng tiền lương quy đổi theo hệ số (1+2+3+4+5+6): 2.049.600.000 đồng

Tiền thưởng của từng người quản lý:

1. Tiền thưởng của Chủ tịch HĐQT 
 : 200.000.000 đồng/2.049.600.000 x 356.400.000 =34.777.500 đồng

2. Tiền thưởng của Tổng Giám đốc
 : 200.000.000 đồng/2.049.600.000 x 343.200.000 = 33.489.500 đồng

3. Tiền thưởng của 02 Phó TGĐ
 : 200.000.000 đồng/2.049.600.000 x 552.000.000 = 53.864.200 đồng

4. Tiền thưởng của Trưởng BKS    
  : 200.000.000 đồng/2.049.600.000 x 276.000.000 = 26.932.100 đồng

5. Tiền thưởng của Kế toán trưởng  
: 200.000.000 đồng/2.049.600.000 x 252.000.000 = 24.590.200 đồng

6. Quy đổi theo hệ số của 03 Thành viên 

HĐQT, KSV không chuyên trách
: 200.000.000 đồng/2.049.600.000 x 270.000.000 = 26.346.500 đồng

Tổng cộng tiền thưởng = 200.000.000 đồng

Chương VI

Điều khoản chung

Điều 20. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy chế này không còn hiệu lực thi hành./.

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ      

              CHỦ TỊCH
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